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	UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY

Số  1473/ĐA-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giao Thủy, ngày 18 tháng 10 năm 2024


ĐỀ ÁN
Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Giao Thủy 
 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN, 
CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.1.1. Vị trí địa lý, ranh giới

*  Huyện Giao Thủy 

Huyện Giao Thủy nằm ở phía đông của tỉnh Nam Định, nằm cách thành phố Nam Định khoảng 49 km về phía đông, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 139 km, có vị trí địa lý:

Phía Đông và phía nam giáp Biển Đông

Phía Tây giáp huyện Xuân Trường và huyện Hải Hậu (với ranh giới với huyện này là con sông Sò, phân lưu của sông Hồng)

Phía Bắc giáp huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình.

Dân số trên 234.000 người, toàn huyện có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Giao Thủy (sắp xếp xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng), Quất Lâm và 18 xã: Bạch Long, Bình Hòa, Giao An, Giao Châu, Giao Hà, Giao Hải, Giao Hương, Giao Lạc, Giao Long, Giao Nhân, Giao Phong, Giao Tân, Giao Thanh, Giao Thiện, Giao Thịnh, Giao Xuân, Giao Yến, Hồng Thuận. 

* Thị trấn Giao Thủy:
Thị trấn Giao Thủy (sau sắp xếp xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng) là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - xã hội của toàn huyện với diện tích tự nhiên 17,33 km2, dân số 36.881 người 

* Vị trí địa lý
Phía Bắc giáp các xã Xuân Vinh, Xuân Trung, Thọ Nghiệp và Xuân Phú, huyện Xuân Trường;

Phía Nam giáp các xã Hồng Thuận, Bình Hoà, Giao Nhân, Giao Châu
Phía Đông giáp tỉnh Thái Bình ranh giới là sồng Hồng;
Phía Tây giáp các xã các xã Giao Yến và Giao Tân;

1.1.2. Tình hình chung về kinh tế - xã hội.

* Tình hình kinh tế - xã hội huyện Giao Thủy 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong điều kiện có nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu chậm lại. Trong nước, nền kinh tế chịu nhiều tác động do giá nguyên vật liệu tăng. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2023 kinh tế huyện nhà tăng trưởng khá; trong tổng số 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Thu nhập thực tế bình quân đầu người ước đạt 90 triệu đồng/người/năm; giá trị hàng xuất khẩu năm 2023 đạt 150 triệu USD; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 560 tỷ đồng, bằng 107% dự toán. Có 10 khoản thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán tỉnh, huyện giao gồm: Thu từ doanh nghiệp Trung ương do địa phương quản lý;  Thu thuế thu nhập cá nhân; Thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ dân doanh; Thu lệ phí trước bạ hơn 30 tỷ đồng bằng 111% dự toán... Tổng chi ngân sách huyện năm 2023 ước thực hiện gần 770 tỷ đồng đạt 133% dự toán giao. Trong đó chi thường xuyên hơn 500 tỷ đồng, chi xây dựng cơ bản 45 tỷ đồng.

* Tình hình kinh tế - xã hội xã Giao Tiến (cũ) 

Xã Giao Tiến có dân số 18.403 người, gồm 14 TDP:

Xóm 1 (394 hộ, 1313 người); xóm 2 (458 hộ, 1515 người); xóm 3 (365 hộ, 1138 người); xóm 4 (499 hộ, 1477 người); xóm 5 (498 hộ, 1614 người); xóm 6 (457 hộ, 1344 người); xóm 7 (473 hộ, 1489 người); xóm 8 (563 hộ, 1700 người); xóm 9 (475 hộ, 1454 người); xóm 10 (347 hộ, 1014 người); xóm 11 (305 hộ, 979 người); xóm 12 (301 hộ, 946 người); xóm 13 (363 hộ, 1079 người); xóm 14 (453 hộ, 1341 người); 
1. Diện tích gieo trồng là 487,2 ha. Trong đó: diện tích trồng lúa 410 ha, diện tích trồng màu 77,2 ha.

2.  Năng suất lúa bình quân đạt từ 115 - 120 tạ/ha năm.

3. Giá trị gieo trồng đạt từ 125 đến 140 triệu đồng/ha/năm.

4. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc đạt từ 1500 đến 2000 con; Đàn gia cầm từ 50.000 đến 70.000 con (sản lượng đạt trên 630 tấn).

5. Cơ cấu kinh tế: Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt từ 9 đến 12%; thu nhập từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghành nghề dịch vụ đạt từ 88 đến 91%.

6. Thu nhập bình quân từ 99 triệu/người/năm trở lên.

7. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2 tỷ trở lên (không kể tiền thu từ đấu đất).

8. Ngành giáo dục đào tạo: các trường giữ vững các danh hiệu thi đua; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi đạt 100%.

9. Giảm tỷ lệ sinh dưới 0,15 nghìn, tỷ lệ phát triển dân số giữ ổn định khoảng 1%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng dưới 10%, về chiều cao 13%.

10. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung là 100%.

11. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo có khả năng lao động dưới 1%, không có hộ nghèo đa chiều.

12. Giữ vững xã đạt chẩn quốc gia về y tế.

13. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024.
* Tình hình kinh tế - xã hội xã Hoành Sơn (cũ) 

Xã Hoành Sơn có dân số 10.366 người, gồm 6 xóm:

Hoành Lộ Nam (611 hộ, 2020 người); Hoành Tứ (420 hộ, 1384 người); Hoành Lộ Bắc (432 hộ, 1484 người); Sơn Đài (580 hộ,, 1934 người); Sơn Lâm Thọ (473 hộ, 4656 người); Hoành Tam (566 hộ, 1888 người).

1. Giá trị thu về từ nông, lâm, thủy sản đạt 123 tỷ đồng = 102,5% kế hoạch.

2. Giá trị thu về từ sản xuất phi nông nghiệp, sản xuất kinh doanh: 265  tỷ đồng = 101,92% kế hoạch. Thu về từ tiền công, tiền lương và các khoản thu khác ước đạt: 308  tỷ đồng = 104,4% kế hoạch.

3. Tổng kinh tế toàn xã thu nhập ước đạt từ 696 tỷ đồng, bình quân tổng thu nhập đầu người từ 83,7 triệu đồng/người/năm, tăng so với năm 2022 là 10,9 triệu đồng = 100,84% kế hoạch năm.

4. Ước thu ngân sách xã năm 2023 là: 18.408.655.254 đồng. Tổng nguồn vốn Quỹ tín dụng nhân dân đến hết tháng 11/2023 là: 142,878 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 là 13,92% 

5. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là đạt trên 70%.

6. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 8,95%, tỷ suất sinh năm 2023 so với năm 2022 là: 0,11%0, vượt chỉ tiêu (kế hoạch 0,15%0). 

7. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 99,9%.

8. Các ngành học hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2022 - 2023. Số học sinh lớp 9 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi vào các trường THPT, đạt 93%.

9. Tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH cơ bản đạt chỉ tiêu huyện giao. 

10. Tỷ lệ nghèo đa chiều là 0,78% (giảm 0,06% so với năm 2022), đảm bảo về tiêu chí giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.

11. Đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Hoàn thành  chỉ tiêu giao quân và kế hoạch quốc phòng quân sự địa phương.

12. Chính quyền cơ sở và các tổ chức ban, ngành đạt vững mạnh.
2.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐỀ ÁN

Thị trấn Giao Thuỷ, huyện Giao Thuỷ được thành lập trên cơ sở sắp xếp 03 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Giao Tiến, Hoành Sơn và thị trấn Ngô Đồng từ ngày 01/9/2024 theo tinh thần Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 ngày 23/7/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Nam Định. Trong những năm qua, thị trấn Giao Thủy (trước đây là xã Giao Tiến, xã Hoành Sơn và thị trấn Ngô Đồng) đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hệ thống công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, các tuyến đường nội thị ngày một khang trang với nhiều khu dân cư, khu kinh doanh thương mại, công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, các tuyến đường giao thông trục chính quan trọng nối thị trấn Giao Thủy với các vùng kinh tế trong tỉnh, với các huyện, xã được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại. Tuy nhiên, tên các tuyến đường, phố tại thị trấn nhân dân vẫn gọi theo tên tổ dân phố hoặc tên dân gian, tên quốc lộ, tỉnh lộ dẫn đến khó khăn trong việc kê khai hành chính, giao dịch, tìm kiếm địa chỉ của người dân. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định trình tự, thủ tục đặt tên đường, phố và công trình công cộng, nhằm phục vụ cho việc quản lý hành chính, quản lý đô thị và nhằm mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào của nhân dân huyện Giao Thủy nói chung, thị trấn Giao Thủy nói riêng về những danh nhân, anh hùng, các địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu... việc lập Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợp với sự phát triển của đô thị, đáp ứng với mong muốn của chính quyền các cấp và nguyện vọng của nhân dân.

Việc đặt tên đường, phố sẽ góp phần làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giao dịch kinh tế, văn hoá, xã hội; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, văn hiến của quê hương Nam Định; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh và huyện Giao Thủy là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của vùng Đông Nam tỉnh Nam Định. 

2.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP  ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP  ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 
- Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ- UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

- Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ngày 11/10/2021 của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng tỉnh Nam Định về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 288/QĐ-HĐTV ngày 04/10/2022, Quyết định số 268/QĐ-HĐTV ngày 20/9/2023, Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 12/4/2024 của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng tỉnh Nam Định về việc bổ sung dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2040; 

- Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Giao Thủy về xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
PHẦN II

MỤC TIÊU, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC

2.1. MỤC TIÊU

2.1.1. Mục tiêu

- Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy ngày càng văn minh, hiện đại.

- Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng nhằm tôn vinh, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc của nhân dân huyện Giao Thủy. 

2.1.2. Yêu cầu.

- Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Giao Thủy phải đảm bảo các quy định của pháp luật, tính khoa học, tính xã hội và sự ổn định lâu dài. Tất cả các đường, phố và công trình công cộng trong thị trấn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên.

- Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của đường, phố để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân. Trong đó, ưu tiên lấy tên địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh nhân tiêu biểu của đất nước, của tỉnh và tên các địa danh cổ của địa phương có trong Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng của tỉnh.

2.2. PHẠM VI ĐỀ ÁN

Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy theo định hướng phát triển không gian đô thị của thị trấn Giao Thuỷ theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Giao Thủy đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Giao Thủy đến năm 2030;
Khái niệm đường, phố 
 trong Đề án:

- Đường: là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị, gồm các trục chính trên địa bàn đô thị, các tuyến vành đai liên tỉnh.

- Phố: là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị, hai bên phố thường có các công trình kế tiếp nhau như nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu.

2.3. NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN

1. Nguyên tắc chung
Việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phải được thực hiện đúng các nguyên tắc quy định tại: Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT- BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2. Nguyên tắc cụ thể (cho thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy)

2.1. Thứ tự ưu tiên lựa chọn đường, phố:

Thứ tự ưu tiên lựa chọn tuyến đường, phố: Vị trí trung tâm hành chính, trung tâm đô thị; các tuyến đường, phố khu dân cư mới đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc khu dân cư cũ kéo dài tới các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị khả thi theo quy hoạch xây dựng trong tương lai gần; các tuyến đường cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực dân cư cũ có mật độ cư trú cao; 
2.2. Thứ tự ưu tiên lựa chọn tên: 

Thứ tự ưu tiên lựa chọn tên: Tên danh nhân có nhiều đóng góp cho đất nước, tỉnh Nam Định, có tên các dòng họ tiêu biểu ở địa phương, có nhiều đóng góp cho vùng đất Giao Thủy; những địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của huyện Giao Thủy; dự phòng quỹ tên cho những đường, phố quy hoạch trong tương lai gần. Tất cả tên đều có trong Ngân hàng tên đường được ban hành (và ban hành bổ sung) theo Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ngày 11/10/2021, Quyết định số 288/QĐ-HĐTV ngày 04/10/2022, Quyết định số 268/QĐ-HĐTV ngày 20/9/2023, Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 12/4/2024 của Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2.3. Quy mô các tuyến đường lựa chọn đặt tên

Các tuyến đường, phố có quy mô: mặt cắt trung bình ≥5m, chiều dài ≥ 500m thì được xem xét đặt tên là “đường”, mặt cắt trung bình ≥5m, chiều dài ≥ 180m thì được xem xét đặt tên là “phố” 
.

PHẦN III

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Giao Thuỷ, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định gồm những nội dung chính sau:

1. Tiến hành khảo sát thực trạng hệ thống giao thông, các tuyến đường thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

2. Thống kê, mô tả những tuyến đường hiện có và các tuyến đường theo quy hoạch phát triển giao thông của thị trấn Giao Thủy (sau khi thực hiện sắp xếp xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng), huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

3. Trên cơ sở các bảng thống kê và mô tả vị trí, quy mô, vai trò, đặc điểm, tên các tuyến đường, phố hiện hữu, lập nội dung, thông tin liên quan, xem xét, đánh giá, đề xuất những đường, phố cần đặt tên theo quy định.

4. Lập danh mục dữ liệu tên đường, phố.

PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
4.1.1. Hiện trạng giao thông thị trấn Giao Thủy (sau thực hiện sắp xếp xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng), huyện Giao Thủy.
* Quốc lộ, Tỉnh lộ: 
+ Quốc lộ 37B: Chạy qua địa bàn thị tấn theo hướng Đông - Tây, chiều dài khoảng gần 1 km; Lộ giới quốc lộ 37B rộng 15m (mặt đường 12m, lề đường mỗi bên 0,5-2m). Đoạn thị trấn Ngô Đồng cũ đã đặt tên Nguyễn Công Trứ.
+ Đường tỉnh 489: Chạy qua địa bàn khu vực theo hướng Bắc  - Nam, chiều dài khoảng 3,1 km, lộ giới 12m (mặt đường 7-9m, lề đường mỗi bên 2 - 3m). Đoạn thị trấn Ngô Đồng cũ đã đặt tên Trần Hưng Đạo.
+ Đường tỉnh TL 488: có chiều dài khoảng 3,4 km, quy mô lộ giới rộng 13-15m, lòng đường rộng 7,5 m, lề mỗi bên 2,5-3m.
* Đường đô thị và đường thôn xóm:

- Các tuyến đường đô thị cơ bản được đầu tư nâng cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị. Mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi với các trục đường chính, theo quy hoạch xây dựng, mặt cắt trung bình 5 - 15 m.

- Các tuyến trục ngõ xóm liên thông các khu phố được nâng cấp theo tiêu chuẩn loại A – nông thôn mới – trở lên. Các tuyến đường nhỏ khu dân cư hiện trạng, cơ bản phù hợp quy hoạch xây dựng, mặt cắt trung bình 5-7 m.
4.1.2. Hiện trạng tên đường thị trấn Giao Thủy (sau khi thực hiện sắp xếp xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng) huyện Giao Thủy.
Hiện tại trên địa bàn thị trấn có 2 khu vực: Khu vực thị trấn Ngô Đồng cũ đã đặt tên đường (theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Nam Định); Khu vực xã Hoành Sơn cũ và Giao Tiến cũ chưa được đặt tên đường, phố. Do đó, gây không ít khó khăn trong việc tìm địa chỉ nhà ở, địa chỉ cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân địa phương khác khi đến địa phương.
4.2. LỰA CHỌN ĐƯỜNG, PHỐ CẦN ĐẶT TÊN

	STT
	Tên thường gọi /Tên kỹ thuật
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	
	ĐẶT TÊN MỚI 30 ĐƯỜNG 
	
	

	1
	Đường Tây sông Giao Sơn 
	Đường tỉnh 489
	Quốc lộ 37B

	2
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488

	3
	Đường Tây kênh chính Hoành Sơn
	Đường tỉnh 489
	Đường qua chùa Hoành Tam 

(Trạm y tế xã Hoành Sơn cũ)

	4
	Đường giữa làng Sơn Đài
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	Đường liên xóm 15-12 xã Hoành Sơn cũ

	5
	Đường Đặng Ngọc Toản kéo dài phía Tây
	Đường Tây sông Giao Sơn 
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn

	6
	Đường qua làng Sơn Lâm cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn 
	Tiếp giáp xã Giao Nhân (Chùa Nổi)

	7
	Đường qua chùa Hoành Tam
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488

	8
	Đường liên xóm 2-3 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 489
	Đường liên xóm 3-16 xã Hoành Sơn cũ

	9
	Đường liên xóm 2-4-7 xã Hoành Sơn cũ
	Đường liên xóm 10-1-2-15-12 xã Hoành Sơn cũ
	Tiếp giáp xã Tiến Châu

	10
	Đường chính xóm 3 xã Hoành Sơn cũ
	Đường qua chùa Hoành Tam (Trạm y tế xã Hoành Sơn cũ)
	Đường liên xóm 2-4-7 xã Hoành Sơn cũ

	11
	Đường sau UBND xã Hoành Sơn cũ
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	Công ty giày Lộc Phong

	12
	Đường liên xóm 15-12 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn
	Đường liên xóm 2-3 xã Hoành Sơn cũ

	13
	Đường liên xóm 9-10 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488

	14
	Đường qua chùa Hoành Tứ
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488

	15
	Đường tỉnh 488
	Đường tỉnh 489
	Tiếp giáp xã Giao Nhân

	16
	Đường liên xóm 5-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 4-5-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 1-6 xã Giao Tiến cũ

	17
	Đường liên xóm 1-5-7 xã Giao Tiến cũ
	Đường tỉnh 488
	Đường cứu hộ

(Cầu Giao Tân)

	18
	Đường liên xóm 4-5-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường Hoành Nha
	Đường liên xóm 1-6 xã Giao Tiến cũ

	19
	Đường Hoành Nha
	Đường tỉnh 489
	Đường cứu hộ

	20
	Đường liên xóm 1-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường tỉnh 489

(Cầu Đầu Voi)
	Đường cứu hộ

(Cầu Tiến Châu)

	21
	Đường vào UBND xã Giao Tiến cũ
	Đường tỉnh 489 

(Cây xăng ông Dũng)
	Đường liên xóm 1-5-6 xã Giao Tiến cũ

	22
	Đường liên xóm 9-12 xã Giao Tiến cũ
	Đường vào UBND xã Giao Tiến cũ
	Đường chính xã Giao Tiến cũ

	23
	Đường xóm 9 xã Giao Tiến cũ
	Đường vào UBND xã Giao Tiến
	Đường liên xóm 9-10-14 xã Giao Tiến cũ

	24
	Đường liên xóm 9-10-14 xã Giao Tiến cũ
	Đường xóm 9 xã Giao Tiến cũ
	Đường xóm 14 xã Giao Tiến cũ

	25
	Đường liên xóm 10-12 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 10-12 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 9-12 xã Giao Tiến cũ

	26
	Đường chính xã Giao Tiến 
	Đường tỉnh 489

(Cầu xi măng)
	Tiếp giáp xã Giao Châu

(Cầu Giao Tiến)

	27
	Đường xóm 11 xã Giao Tiến cũ
	Đường nội đồng xóm 11 xã Giao Tiến cũ
	Đường Nam xóm 11 xã Giao Tiến cũ

	28
	Đường xóm 14 xã Giao Tiến cũ
	Đường xóm 9 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 9-10-14 xã Giao Tiến cũ

	29
	Đường Nam xóm 11
	Đường cứu hộ
	Đường Đông sông Sò

	30
	Đường cứu hộ
	Cầu Tiến Châu
	Cống Long Đọn

	
	ĐẶT TÊN MỚI 22 PHỐ 
	
	

	1
	Đường xóm 11 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn

	2
	Đường N3 KĐT Hoành Sơn
	Đường Nguyễn Phúc
	Đường D6 KĐT Hoành Sơn

	3
	Đường N2 KĐT Hoành Sơn
	Đường Nguyễn Phúc
	Đường D6 KĐT

	4
	Đường N1 KĐT Hoành Sơn
	Đường Nguyễn Phúc
	Đường D6 KĐT Hoành Sơn

	5
	Đường D4 KĐT Hoành Sơn
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường N3 KĐT Hoành Sơn

	6
	Đường D6 KĐT Hoành Sơn
	Đường N1 KĐT Hoành Sơn
	Đường N3 KĐT Hoành Sơn

	7
	Đường xóm 12 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn

	8
	Đường xóm 14 xã Hoành Sơn cũ
	Đường qua làng Sơn Lâm cũ
	Đường Nguyễn Công Trứ

	9
	Đường xóm 14 xã Hoành Sơn cũ
	Đường qua làng Sơn Lâm cũ
	Đường Nguyễn Công Trứ

	10
	Đường Bắc Nam 2 xóm 5 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Hoành Lộ
	Đường tỉnh 488

	11
	Đường Bắc Nam 1 xóm 5 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Bắc Nam 2 xóm 5 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 488

	12
	Đường Nam kênh thủy lợi xóm 6 xã Hoành Sơn cũ
	Cầu đình Hoành Lộ
	Đường xóm 6 xã Hoành Sơn cũ

	13
	Đường Bắc – Nam 1 xóm 6 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 488
	Đường liên xóm 2-4-7 xã Hoành Sơn cũ

	14
	Đường D6 KĐT Giao Tiến Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N5 KĐT Giao Tiến

	15
	Đường D4 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N4 KĐT Giao Tiến

	16
	Đường D3 KĐT Giao Tiến 
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N4 KĐT Giao Tiến

	17
	Đường D2 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N4 KĐT Giao Tiến

	18
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N5 KĐT Giao Tiến

	19
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến

	20
	Đường N3 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến

	21
	Đường N4 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến

	22
	Đường N5 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến

	
	ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI 3 ĐƯỜNG ĐÃ ĐẶT TÊN 
	
	

	1
	Đường Trần Hưng Đạo

(Điều chỉnh điểm đầu)
	Tiếp giáp huyện Xuân Trường
	Quốc lộ 37B (Chân cầu Diêm)

	2
	Đường Nguyễn Công Trứ

(Điều chỉnh điểm cuối)
	Đường đê sông Hồng (dốc Cồn Nhất)
	Tiếp giáp xã Giao Nhân

	3
	Đường Doãn Đình Đống

(Điều chỉnh điểm đầu)
	Tiếp giáp huyện Xuân Trường
	Quốc lộ 37B (Chân cầu Diêm)

	
	ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI 1 PHỐ ĐÃ ĐẶT TÊN 
	
	

	1
	Phố Nguyễn Phúc

(Điều chỉnh điểm cuối)
	Đường Tỉnh lộ 489
	Sông Giao Sơn


4.3. PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN 30 TUYẾN ĐƯỜNG, 22 TUYẾN PHỐ

	STT
	Tên thường gọi /Tên kỹ thuật
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng 

(m)
	Tên đường, phố dự kiến đặt
	Tóm tắt ý nghĩa tên đường

	
	ĐẶT TÊN MỚI 30 ĐƯỜNG 
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Tây sông Giao Sơn 
	Đường tỉnh 489
	Quốc lộ 37B
	2390
	12
	Đường Quang Trung
	Quang Trung Hoàng đế (1753-1792), miếu hiệu Tây Sơn Thái Tổ, danh xưng khác là Bắc Bình Vương, tên khai sinh là Hồ Thơm, quê gốc Nghệ An sau đổi tên thành Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Bình, là một nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc, vị hoàng đế thứ 2 của Nhà Tây Sơn, sau khi Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi cho ông. Cùng Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, là những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam cùng Nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng Trong – Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ. Quang Trung đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía nam, của Đại Thanh từ phía bắc.

	2
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488
	2810
	12
	Đường Lê Thái Tổ
	Lê Thái Tổ (1385-1433) tên húy là Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, ông lên ngôi Hoàng đế, vị vua đầu tiên của triều nhà Lê sơ, bắt đầu từ năm 1428 đến năm 1527 đã đưa quốc gia Đại Việt phát triển thịnh vượng.

	3
	Đường Tây kênh chính Hoành Sơn
	Đường tỉnh 489
	Đường qua chùa Hoành Tam 

(Trạm y tế xã Hoành Sơn cũ)
	1955
	7,5
	Đường Nguyễn Trãi
	Nguyễn Trãi (1380 –1442), hiệu là Ức Trai, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Ông đã tham gia tích cực cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại sự xâm lược của nhà Minh (Trung Quốc) với Đại Việt. Khi cuộc khởi nghĩa thành công vào năm 1428, Nguyễn Trãi trở thành một trong những khai quốc công thần của triều đại quân chủ nhà Hậu Lê trong Lịch sử Việt Nam. Nguyễn Trãi được phong Triều liệt đại phu, Nhập nội hành khiển, Lại bộ Thượng thư kiêm hành Khu mật viện sự. (STT 193)

	4
	Đường giữa làng Sơn Đài
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	Đường liên xóm 15-12 xã Hoành Sơn cũ
	636
	5
	Đường Sơn Đài
	Tên địa danh thuộc xã Hoành Sơn

	5
	Đường Đặng Ngọc Toản kéo dài phía Tây
	Đường Tây sông Giao Sơn 
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	638
	5
	Đường Hoành Nhị
	Trước Cách Mạng tháng Tám năm 1945, vùng đất Hoành Sơn trước đây bao gồm 5 làng là: Hoành Nhị, Hoành Tam, Hoành Tứ, Hoành Lộ và Khắc Nhất thuộc hai tổng Hoành Nha và Hoành Thu. Hoành Nhị tên gọi của làng cũ liên quan đến một nửa của xã Hoành Sơn và một nửa của thị trấn Ngô Đồng, tuy đơn vị hành chính có sự phân chia nhưng nhân dân trong vùng vẫn gắn bó (điều này thuận tiện cho việc sắp xếp xã, thị trấn của huyện trong giai đoạn 2023-2-25)

	6
	Đường qua làng Sơn Lâm cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn 
	Tiếp giáp xã Giao Nhân (Chùa Nổi)
	890
	6
	Đường Sơn Lâm
	Từ khi khai khẩn cho đến năm 1945, các dòng họ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nối tiếp nhau, xây dựng lập nên các làng, trại, ấp…có phân định hành chính từng vùng. Làng Hoành Nhị gồm 3 khu làng Cựu có 5 dong: ngõ Đông, ngõ Đình, ngõ Đá, ngõ Trùm, trại Cát (nay thuộc TT Ngô Đồng); Trại Đồng (là Sơn Đài) và Khắc Nhất (là Sơn Lâm). Trải qua một số lần điều chỉnh về địa giới hành chính, ngày nay xã Hoành Sơn phân bổ thành 5 vùng gồm Sơn Thọ, Sơn Đài, Sơn Lâm, Hoành Tam, Hoành Lộ và Hoành Tứ.

	7
	Đường qua chùa Hoành Tam
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488
	1560
	8
	Đường Hoành Tam
	Trước năm 1945 thôn Hoành Tam là xã Hoành Tam thuộc tổng Hoành Nha, phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Năm 1947 xã Hoành Tam đổi thành thôn Hoành Tam hợp vào các thôn Hoành Lộ, Hoành Tứ thành xã Liên Hoành

	8
	Đường liên xóm 2-3 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 489
	Đường liên xóm 3-16 xã Hoành Sơn cũ
	685
	7
	Đường Hàm Nghi
	Hàm Nghi (1871 –1944), tên thật Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn, Năm 1884, Hàm Nghi được các phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Nhân danh ông, Tôn Thất Thuyết đã phát động phong trào Cần Vương, kêu gọi văn thân, nghĩa sĩ giúp vua, giúp nước. Phong trào này kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó, ông bị đem an trí ở Alger (thủ đô xứ Algérie) và qua đời tại đây năm 1944 vì bệnh ung thư dạ dày. Lịch sử Việt Nam xem Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân là ba vị vua yêu nước trong thời kỳ Pháp thuộc. (Tr40).

	9
	Đường liên xóm 2-4-7 xã Hoành Sơn cũ
	Đường liên xóm 10-1-2-15-12 xã Hoành Sơn cũ
	Tiếp giáp xã Tiến Châu
	2110
	9
	Đường  Hoành Lộ
	Theo sách: “Sơn Nam phong vật chí” của tác  giả Hà Tông Quyền viết vào năm Minh Mệnh thứ 10 (1829) thì vào thời vua Lê Thánh Tông niên hiệu Hồng Đức (1460-1497), triều đình có chủ trương khuyến khích nông dân khai phá các vùng hoang hóa để tạo nên những vùng đất mới nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Được sự khuyến khích của triều đình, nhân dân ở nhiều nơi đã kéo về khai hoang, lấn biển ở vùng ở vùng đất Sơn Nam để tạo nên những làng quê mới. Lúc này theo dòng chảy của con sông Hồng, đại bộ phận dân cư từ nhiều nơi đã đến khai hoang tại vùng đất Hoành Lộ.

	10
	Đường chính xóm 3 xã Hoành Sơn cũ
	Đường qua chùa Hoành Tam (Trạm y tế xã Hoành Sơn cũ)
	Đường liên xóm 2-4-7 xã Hoành Sơn cũ
	575
	7
	Đường Phạm Thế Lịch
	Tiến sỹ Phạm Thế Lịch (1791-1874) sinh năm Tân Hợi, người xã Quân Mông, huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, nay là thôn Lạc Quần, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường Ông là một nhà khoa bảng, một vị quan tài đức, thanh liêm của ba triều vua nhà Nguyễn, từ Minh Mạng, Thiệu Trị đến Tự Đức. Ông đỗ Cử nhân (1828), đỗ khoa thi hội (1829), Đệ Tam giáp đồng Tiến sỹ. Sau khi đỗ đạt, ông làm quan và trái qua nhiều chức vị khác nhau như: Hành tầu, Hàn lâm viện, Biên tu, Tri phủ, Viên ngoại lang bộ Lễ, Lang trung bộ lại, án sát Bình Định, Bố chính Bình Định, Tả thị lang bộ lễ, Chánh sứ đi Trung Quốc và rất nhiều các chức vị khác trong các triều Vua Thiệu Trị, Tự Đức. Ông làm quan 21 năm (1829-1850). Tiến sỹ Phạm Thế Lịch là người đỗ Tiến sỹ đầu tiên của huyện Xuân Trường, ông là bố vợ của Tiến sỹ Đặng Xuân Bảng, người làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. (Tr 142)

	11
	Đường sau UBND xã Hoành Sơn cũ
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	Công ty giày Lộc Phong
	556
	5
	Đường Phạm Văn Nghị
	Phạm Văn Nghị (1805-1880), quê xã Yên Thắng, huyện Giao Thủy. Sinh trưởng trong gia đình nhà nho nghèo, nhưng nhờ chăm chỉ học, nên ông lần lượt đỗ Tú tài năm 1826, đỗ cử nhân năm 1837 và đỗ Hoàng giáp năm 1838, nên người đời gọi là Hoàng giáp Tam Đăng. Ông là vị đại khoa, một chỉ sĩ yêu nước, một nhà giáo ưu tú, một nhà thơ lớn của dân tộc. Khi Pháp nổ súng đánh Sơn Trà (Đà Nẵng), dù đang có bệnh, ông đã dâng lên vua bản "Trà Sơn kháng sớ” (Sớ kháng nghị việc Sơn Trà), rồi cùng với học trò và một số sĩ phu yêu nước ở Nam Định, lập ngay một đội quân nghĩa dùng gồm 365 người rồi xin vua cho vào Đà Nẵng đánh quân Pháp. Năm 1866, ông được tổ chức Thượng biện Hải Phòng sứ. Khi quân Pháp đánh các tỉnh Bắc Kỳ, ông lập căn cứ kháng chiến ở vùng núi Ninh Bình. Triều đình phong cho ông chức Thượng biện tỉnh vụ. Năm 1873, thành Nam Định bị thất thủ, ông thuộc phái chủ chiến nên bị triều đình thu hết quan tước. Ông lui về ở ẩn ở vùng Hoa Lư và mất ở đó, thọ 76 tuổi. Về sau triều đình truy phục cho ông nguyên hàm Thị giảng học sỹ. (Tr.149)

	12
	Đường liên xóm 15-12 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn
	Đường liên xóm 2-3 xã Hoành Sơn cũ
	2450
	9
	Đường Phùng Hưng
	Phùng Hưng 746-789, là lãnh tụ một cuộc nổi dậy chống lại sự đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc lần thứ ba (602–905) trong lịch sử Việt Nam. Quê ông ở Đường Lâm, Tây Sơn, Hà Nội. Được nhân nhân suy tôn là Bố cái đại vương.

	13
	Đường liên xóm 9-10 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488
	1335
	7
	Đường Phạm Sư Mạnh
	Phạm Sư Mạnh (1300 - 1384), tên thật là Phạm Độ, tự Nghĩa Phu, hiệu Úy Trai, biệt hiệu Hiệp Thạch; là danh sĩ và là quan nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Phạm Sư Mạnh là người làng Hiệp Thạch, huyện Hiệp Sơn, phủ Kinh Môn (nay là làng Hiệp Thạch, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Là học trò giỏi của nhà giáo Chu Văn An, ông đỗ thái học sinh (tiến sĩ) đời vua Trần Minh Tông, được vua đổi tên là Phạm Sư Mạnh để tránh phạm húy thái sư Trần Thủ Độ. Ông được cử đi sứ nhà Nguyên để biện luận về việc "đồng trụ" (cột đồng) thời Hai Bà Trưng, về sau không thấy họ hỏi nữa. Ông được giữ chức Nhập nội nạp ngôn... (Tr 65)

	14
	Đường qua chùa Hoành Tứ
	Đường tỉnh 489
	Đường tỉnh 488
	1075
	7
	Đường Hoành Tứ
	Trước Cách Mạng tháng Tám năm 1945, vùng đất Hoành Sơn trước đây bao gồm 5 làng là: Hoành Nhị, Hoành Tam, Hoành Tứ, Hoành Lộ và Khắc Nhất thuộc hai tổng Hoành Nha và Hoành Thu.

	15
	Đường tỉnh 488
	Đường tỉnh 489
	Tiếp giáp xã Giao Nhân
	1900
	15
	Đường Trần Thánh Tông
	Trần Thánh Tông (1240–1290), tên húy Trần Hoảng là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Trần nước Đại Việt, là một Hoàng đế tài giỏi, giữ vững được cơ nghiệp của triều đại và nền độc lập của quốc gia. Khi làm thượng hoàng, ông cùng Hoàng đế Nhân Tông và Quốc công Tiết chế Hưng Đạo vương lãnh đạo quân dân Đại Việt kháng chiến đánh bại hai cuộc xâm lược của Nguyên-Mông năm 1285 và 1287. Ông cũng là một nhà văn hóa, nhà Thiền học, từng tu tập ở chùa Tư Phúc (Thăng Long), thường hay sáng tác thơ ca hoặc những bài kệ về thiền.

	16
	Đường liên xóm 5-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 4-5-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 1-6 xã Giao Tiến cũ
	500
	5
	Đường Đinh Trung Thuần
	Đinh Trung Thuần (1463-?) người xã Phùng Xá, huyện Giao Thủy, nay thuộc Yên Khánh, huyện Giao Thủy. Năm 25 tuổi ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Đình Mùi, niên hiệu Hồng Đức 18 (1487), đời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Thượng thư. (Tr.145)

	17
	Đường liên xóm 1-5-7 xã Giao Tiến cũ
	Đường tỉnh 488
	Đường cứu hộ

(Cầu Giao Tân)
	1305
	15
	Đường Lý Thường Kiệt
	Thái úy Lý Thường Kiệt (1019 – 1105) là một nhà quân sự, nhà chính trị rất nổi tiếng vào thời nhà Lý nước Đại Việt. Ông làm quan qua 3 triều Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và đạt được nhiều thành tựu to lớn, khiến ông trở thành một trong hai danh tướng vĩ đại nhất nhà Lý, bên cạnh Lê Phụng Hiểu. Ông chinh phạt Chiêm Thành (1069), đánh phá 3 châu Khâm, Ung, Liêm nước Tống (1075–1076), rồi đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy. Đặc biệt, trận chiến ở ba châu Khâm, Ung, Liêm đã khiến tên tuổi của ông vang dội ra khỏi Đại Việt và được biết đến ở đất Tống.

	18
	Đường liên xóm 4-5-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường Hoành Nha
	Đường liên xóm 1-6 xã Giao Tiến cũ
	2520
	6
	Đường Nguyễn Giác Hải 
	Nguyễn Giác Hải (1022-?), quê ở Hải Thanh, nay thuộc tỉnh Nam Định. Năm 25 tuổi, ông xuất gia theo Phật. Ngài tỉnh thông pháp đạo, được vua Lý tôn sùng, ban quốc tính là Lý Giác Hải. Ngài có đóng góp vào hệ tư tưởng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giữa đạo và đời; được coi là ông tổ thứ 10 trong phải thiền Vô Ngôn Thông. Tr87

	19
	Đường Hoành Nha
	Đường tỉnh 489
	Đường cứu hộ
	2110
	9
	Đường Hoành Nha
	Khu di tích Lịch sử văn hóa Hoành Nha, xã Giao Tiến.

Tên làng cổ xã Giao Tiến

	20
	Đường liên xóm 1-6 xã Giao Tiến cũ
	Đường tỉnh 489

(Cầu Đầu Voi)
	Đường cứu hộ

(Cầu Tiến Châu)
	1010
	7
	Đường Tô Hiến Thành 
	Tô Hiến Thành (1102 - 1179) quê làng Hạ Mỗ nay là xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng, Hà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải là tôn thất nhà Lý. Tô Hiến Thành sinh ngày 22 tháng 1 năm Nhâm Ngọ (11 tháng 2 năm 1102) và mất ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi (17 tháng 7 năm 1179). Ông sinh ra ở xóm Lẻ, hương Ô Diên, huyện Vĩnh Khang, thành Thăng Long, nay là xóm Lẻ, thôn Hạ Mỗ, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thủ đô Hà Nội). Sự nghiệp làm tướng võ của Tô Hiến Thành chủ yếu là dưới thời trị vì của vua Lý Anh Tông. Tiếp nối gương của Thái úy Lý Thường Kiệt, Thái úy Tô Hiến Thành đã cùng vua Lý Anh Tông đi dẹp loạn các nơi, mở mang bờ cõi thêm về phía Tây bắc. Sự nghiệp võ công của ông chống Chân Lạp xâm lược, chinh phạt Chiêm Thành; làm cho vị thế của quốc gia Đại Việt dưới thời Lý Anh Tông trở nên lớn mạnh với các nước lân bang và với nhà Tống; buộc nhà Tống phải công nhận Đại Việt vào năm 1164. (STT 229)

	21
	Đường vào UBND xã Giao Tiến cũ
	Đường tỉnh 489 

(Cây xăng ông Dũng)
	Đường liên xóm 1-5-6 xã Giao Tiến cũ
	2222
	10
	Đường Mai Hắc Đế
	Mai Hắc Đế (670 - 723), tên thật là Mai Thúc Loan, là vị vua lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường ở miền Bắc Việt Nam vào đầu thế kỉ thứ 8. Trong lịch sử Việt Nam, ông được xem như một vị anh hùng dân tộc. Mai Thúc Loan sinh vào năm Canh Ngọ (670) tại thôn Ngọc Trừng, Hoan Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Theo Việt điện u linh, cha của Mai Thúc Loan là Mai Hoàn, mẹ là Mai An Hòa nguyên gốc Lộc Hà, Hà Tĩnh, lưu lạc sang vùng Nam Đàn, Nghệ An. vào khoảng đầu niên hiệu Khai Nguyên của Huyền Tông, Soái trưởng Giao Châu là Mai Thúc Loan làm phản, hiệu xưng là Hắc Đế, ngoài thì kết giao với quân của Lâm Ấp và Chân Lạp, tập hợp được 30 vạn quân sĩ, chiếm cứ nước An Nam. Vua Huyền Tông ra lời chiếu sai hoạn quan Tả Giám môn Vệ tướng quân là Dương Tư Húc và quan Đô hộ là Quang Sở Khách (sách chép sai thành "Nguyên Sở Khách") qua đánh, cứ noi theo con đường cũ của Mã Viện đi tới phá quân của Loan, chất xác chết đắp thành gò lớn, rồi kéo về. Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay), Đô hộ nhà Đường là Quang Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới chục vạn quân (Tr50)

	22
	Đường liên xóm 9-12 xã Giao Tiến cũ
	Đường vào UBND xã Giao Tiến cũ
	Đường chính xã Giao Tiến cũ
	650
	5
	Đường Vũ Huy Trác 
	Vũ Huy Trác (1730-1793) quê xã Lộng Điền, huyện Đại An nay là thôn Lộng Điền, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng. Năm 1768 ông được thăng Tri huyện Nam Chân. Năm 43 tuổi ông đỗ Tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn (1772) đời Lê Hiển Tông. Năm 1777 ông giữ chức Giám sát ngự sử Thanh Hoá, Hiến sát sứ Kinh Bắc. Ông được đảm nhiệm nhiều chức vụ như Hàn lâm viện Thị giảng, Hàn lâm viện Thị độc. Năm 1788 ông giữ chức Lễ bộ Tả thị lang, kiêm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Giám quân đạo Sơn Nam. Về sau ông về quê dạy học. Ông nổi tiếng giỏi văn chương, người đường thời tôn vinh ông là “Thần phú”.

	23
	Đường xóm 9 xã Giao Tiến cũ
	Đường vào UBND xã Giao Tiến
	Đường liên xóm 9-10-14 xã Giao Tiến cũ
	534
	6
	Đường Trịnh Hoài Đức
	Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825), còn có tên là An, tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai; là một công thần của triều Nguyễn, là một nhà thơ, nhà văn và là một sử gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 18-19. Sinh thời, ông từng được vua nhà Nguyễn ban tước An Toàn hầu. Tổ tiên ông vốn là người Phúc Kiến (Trung Quốc), sang Đàng Trong (thuộc Việt Nam ngày nay) thời chúa Nguyễn Phúc Tần; Cha ông tên là Khánh, vốn dòng dõi khoa hoạn, được chúa Nguyễn Phúc Khoát thu dụng, cho làm An Dương Cai thủ, rồi làm Chấp canh tam trường Cai đội. (STT 312)

	24
	Đường liên xóm 9-10-14 xã Giao Tiến cũ
	Đường xóm 9 xã Giao Tiến cũ
	Đường xóm 14 xã Giao Tiến cũ
	1325
	7
	Đường Cao Bá Quát
	Cao Bá Quát (1808 – 1855), biểu tự Chu Thần, hiệu Mẫn Hiên, lại có hiệu Cúc Đường, là quân sư trong cuộc nổi dậy Mỹ Lương, và là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong lịch sử văn học Việt Nam. Ông người trấn Kinh Bắc, nay thuộc thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khoảng cuối năm 1850 đời vua Tự Đức, Cao Bá Quát lấy cớ về quê chịu tang cha và sau đó xin ở lại nuôi mẹ già rồi xin thôi chức Giáo thụ ở phủ Quốc Oai. Khoảng tháng 6,7 năm 1854, nhiều tỉnh ở miền Bắc gặp đại hạn, lại bị nạn châu chấu làm cho mùa màng mất sạch, đời sống người nhân dân hết sức cực khổ; Cao Bá Quát bèn vận động một số sĩ phu yêu nước, các thổ hào ở các vùng Quốc Oai, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn... cùng nhau tôn Lê Duy Cự làm minh chủ chống lại nhà Nguyễn. Cao Bá Quát làm quốc sư, họp với thổ mục Sơn Tây là Đinh Công Mỹ và Bạch Công Trân dựng cờ nổi dậy tại Mỹ Lương, thuộc vùng Sơn Tây chống lại triều đình đương thời. (STT16)

	25
	Đường liên xóm 10-12 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 10-12 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 9-12 xã Giao Tiến cũ
	695
	5,5
	Đường Nguyễn Tri Phương
	Nguyễn Tri Phương (1800-1873) là một đại danh thần Việt Nam thời nhà Nguyễn. Ông là vị Tổng chỉ huy quân đội triều đình Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873). Thành Hà Nội thất thủ, ông bị thương nặng và bị quân Pháp bắt giữ, lính Pháp đã đề nghị cứu chữa cho ông nhưng ông đã từ chối và cự tuyệt hợp tác với chúng cho đến khi qua đời.

	26
	Đường chính xã Giao Tiến 
	Đường tỉnh 489

(Cầu xi măng)
	Tiếp giáp xã Giao Châu

(Cầu Giao Tiến)
	3280
	15
	Đường Trần Thái Tông
	Trần Thái Tông (1218 - 1277), tên khai sinh là Trần Cảnh, là vị hoàng đế đầu tiên của Hoàng triều Trần nước Đại Việt. Trần Cảnh sinh ra vào thời Lý, quê ở huơng Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Ông là con của Trần Thừa là Phụ quốc Thái úy của Nhà Lý do có công phò tá vua Huệ Tông trong loạn Quách Bốc. Họ Trần lúc này đã là thế lực chính trị nắm triều đình nhà Lý. Năm 1225, Trần Thủ Độ buộc Lý Chiêu Hoàng cưới và nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức Hoàng đế Trần Thái Tông. Tân hoàng đế mời cha là Trần Thừa làm Thái thượng hoàng, Trần Thủ Độ làm Thái sư. Năm 1258, ông cùng Trần Hưng Đạo lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất thắng lợi.

	27
	Đường xóm 11 xã Giao Tiến cũ
	Đường nội đồng xóm 11 xã Giao Tiến cũ
	Đường Nam xóm 11 xã Giao Tiến cũ
	1245
	7
	Đường Phan Đình Phùng
	Phan Đình Phùng (1847 - 1896), hiệu Châu Phong, tự Tôn Cát, là một nhà cách mạng Việt Nam, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống lại thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương. Trong thế kỷ 19, ông là sĩ phu Nho giáo nổi bật nhất tham gia vào các chiến dịch quân sự chống Pháp. Trong thế kỷ 20, sau khi đã qua đời, Phan Đình Phùng vẫn được những người theo chủ nghĩa dân tộc tôn vinh như một vị anh hùng dân tộc (STT 225)

	28
	Đường xóm 14 xã Giao Tiến cũ
	Đường xóm 9 xã Giao Tiến cũ
	Đường liên xóm 9-10-14 xã Giao Tiến cũ
	910
	5,5
	Đường Đinh Điền
	Đinh Điền (924 - 979) quê ở làng Đại Hữu, nay là xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình, là một trong số những công thần theo Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp 12 sứ quân, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt và là người tận trung với nhà Đinh. Ông là bạn đồng hương, sinh và mất cùng năm với Đinh Tiên Hoàng. Dân gian xem ông cùng Nguyễn Bặc là những biểu tượng của tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành. Ông được triều đình Trung Hoa và Việt sử tân biên liệt vào danh sách "Giao Châu thất hùng", tức 7 anh hùng người Giao Châu thời bấy giờ gồm: Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng.[1] Ông được lập đền thờ ở nhiều nơi thuộc Ninh Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam ngày nay.

	29
	Đường Nam xóm 11
	Đường cứu hộ
	Đường Đông sông Sò
	1903
	6
	Đường Hoàng Hoa Thám
	Hoàng Hoa Thám (1858 – 10 tháng 2 năm 1913), còn gọi là Đề Dương, Đề Thám hay Hùm thiêng Yên Thế, quê ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau di cư lên Sơn Tây (nay bao gồm một phần ngoại thành Hà Nội, một phần các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang và toàn tỉnh Vĩnh Phúc), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). Ông là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp (1884 – 1913).

	30
	Đường cứu hộ
	Cầu Tiến Châu
	Cống Long Đọn
	1575
	7
	Đường Phan Bá Vành
	Phan Bá Vành là hậu duệ đời thứ 11, có tiên tổ là Phan Chính Niệm ở Trà Lũ (Xuân Trường, Nam Định), đến tổ đời thứ 6 là Phan Tấn Minh sang lập ấp ở Minh Giám (Thái Bình) vào năm 1600. Phan Bá Vành sinh 10 tháng 9 năm 1790 ở làng Minh Giám, nay là làng Nguyệt Lâm, xã Vũ Bình, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Thuở nhỏ nhà nghèo, cha chết sớm, ông phải đi mò cua bắt cá, lớn lên đi làm thuê, cày mướn cho các nhà giàu trong vùng. Ông có một sức khỏe phi thường, lại có tài ném lao. ào tháng 2 năm Bính Tuất 1826, Phan Bá Vành nổi dậy tại Đồng bằng sông Hồng thuộc các tỉnh Hải Dương,tỉnh Thái Bình,Thành phố Hải Phòng và tỉnh Nam Định ngày nay. Ông cùng với một số bạn có chí hướng tập hợp dân nghèo nổi dậy. (Tr46)
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	1
	Đường xóm 11 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	225
	5
	Phố Lê Đình Hương
	Lê Đình Hương sinh vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Nhâm Thân (thời Hùng Vương thứ 18) tại xã Thiên Bản, huyện Thiên Bản thuộc đạo Sơn Nam, thủa nhỏ khôi ngô tuấn tú, lớn lên học hành rất thông minh dần trở thành vị cao đồ trong nghề văn và tướng kỷ khôi về nghiệp võ. Trong cuộc chiến chống quân Thục xâm lược, ông lập được nhiều công lớn nên được nhà vua phong cho làm đại tướng giữ lại trong triều để phụ giúp việc triều đình. Tuy làm quan to nhưng ông vẫn lưu tâm cứu giúp dân nghèo, cho sửa chùa, làm cầu, đắp đường để việc lưu thông được thuận lợi. Sau khi ông mất được nhà vua phong “Đình công bảo quốc hộ dân, dực thánh đại vương thượng đẳng phúc thần”. (Tr.99)

	2
	Đường N3 KĐT Hoành Sơn
	Đường Nguyễn Phúc
	Đường D6 KĐT Hoành Sơn
	330
	4+7+4
	Phố Bùi Thị Xuân
	Bùi Thị Xuân (?-1802), quê phủ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, là một Đô đốc của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Bà là vợ Trần Quang Diệu – một tướng tài của Tây Sơn, là người có nhan sắc, khéo tay và viết chữ đẹp, giỏi võ, nhất là môn song kiếm. Bà đã dùng kiếm để giải nguy cho Trần Quang Diệu khi bị một con hổ dữ tấn công. Với tài nghệ và lòng dũng cảm, Bùi Thị Xuân cùng chồng nhanh chóng trở thành những tướng lĩnh trụ cột, góp công lớn trong công cuộc dựng nghiệp của nhà Tây Sơn ngay từ buổi đầu. Đến thời vua Quang Toản thất thế, gia đình bà bị nhà Nguyễn bắt và giết hại, bà hy sinh lẫm liệt, giữ tròn tiết tháo. (Tr152)

	3
	Đường N2 KĐT Hoành Sơn
	Đường Nguyễn Phúc
	Đường D6 KĐT
	300
	4+7+4
	Phố Trần Quang Diệu
	Trần Quang Diệu (?-1802) người làng An Hải, nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ông là một trong số những người hưởng ứng sớm nhất cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Về sau, ông được cử làm Đốc trấn Nghệ An, vừa lo việc trấn thủ, vừa lo việc xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô ở đây. Ông được phong hàm Thiếu phó. Ông lập nhiều chiến công trong công cuộc giữ yên bờ cõi.

	4
	Đường N1 KĐT Hoành Sơn
	Đường Nguyễn Phúc
	Đường D6 KĐT Hoành Sơn
	300
	4+7+4
	Phố Tô Trung Tự
	Tô Trung Tự (?-?) là người có công nuôi nấng và phò giúp Thái tử Sảm lên ngôi vua. Năm 1211, ông được phong là Thái úy phụ chính. Cũng trong năm đó, Tô Trung Tự thấy Nguyễn Gia trang, nay thuộc xã Điền Xá, huyện Nam Trực. Đây là nơi đất đai màu mỡ, dân cư thuần hậu nên đã lập hành cung, cho xây thành, đào sông, khuyến khích dân sản xuất. Ông còn dạy dân trồng hoa, cây cảnh. Tô Trung Tự trở thành ông tổ của nghề trồng hoa, cây cảnh của xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

	5
	Đường D4 KĐT Hoành Sơn
	Đường Trần Hưng Đạo
	Đường N3 KĐT Hoành Sơn
	450
	4+7+4
	Phố Doãn Đình Văn
	Doãn Đình Văn (?-?) là hậu duệ thứ 10 của tổ Doãn Đình Đống, sinh sống tại làng Đinh, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1760, ông đưa gia đình từ Thanh Hóa trở về nội Hoành Lộ. Tại đây, ông đã đứng lên chiêu mộ nhân dân khẩn hoang để lập nên vùng đất Hoành Nhị. Ông cùng các dòng họ không chỉ khai khẩn đất đai, tạo lập làng xóm mà còn cùng nhau mở mang đường xá, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng các công trình phúc lợi, tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ còn mở chợ Hoành Nhị thuộc thôn Sơn Thọ để nhân dân đi lại giao lưu buôn bán. Ông là vị tổ có công lập làng Hoành Nhị, được nhân dân suy tôn và các triều đại phong kiến sắc phong là Bản cảnh Thành hoàng.

	6
	Đường D6 KĐT Hoành Sơn
	Đường N1 KĐT Hoành Sơn
	Đường N3 KĐT Hoành Sơn
	190
	4+7+4
	Phố Bùi Huy Bích
	Bùi Huy Bích (1744 - 1818), tự là Hy Chương, hiệu là Tồn Am và Tồn Ông, quê làng Định Công, Hà Nội. Ông là cháu 5 đời của Tiên Quận công Bùi Bỉnh Uyên, cháu 7 đời của Quảng Quận công Bùi Xương Trạch, cha là Bùi Dụng Tân, hiệu Trúc Viên cư sĩ, dạy học ở nhà là một danh nhân, danh sĩ người Hà Nội, từng giữ chức Tham tụng (tương đương chức thủ tướng) trong triều đình dưới thời vua Lê-chúa Trịnh.). (Tr 30)

	7
	Đường xóm 12 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Tây sông Giao Sơn
	Đường Đông kênh chính Hoành Sơn
	275
	5
	Phố Trần Bích San
	Tam nguyên Trần Bích San là người ở xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc (nay là phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Ông là học trò Phạm Văn Nghị, cha ông là Phó bảng Trần Đình Khanh. Ông từng làm Phó chủ khảo trường thi Hương Thừa Thiên (1868). Năm Canh Ngọ (1870), ông cũng đã từng được cử đi sứ sang Trung Quốc. Năm Đinh Sửu (1877), ông được thăng Tham tri bộ Lễ, làm Chánh sứ sang Pháp. Ông là người có chí hướng, muốn đem tài năng ra giúp dân, giúp nước. Ông từng điều trần vạch rõ thói quan lại tham nhũng lúc ấy. Ông cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị cải tổ giáo dục, tuyển chọn nhân tài, phòng thủ đất nước. Đỗ đạt giải nguyên thủ khoa Hương Nam Định khoa Giáp Tý, đỗ hội nguyên và đình nguyên (lúc 28 tuổi), ông trúng liên tam nguyên.

	8
	Đường xóm 14 xã Hoành Sơn cũ
	Đường qua làng Sơn Lâm cũ
	Đường Nguyễn Công Trứ
	460
	6
	Đường Lê Hiến Giản
	Lê Hiến Giản (1341-1390) quê làng Xối Thượng, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, là con ông Tô Hiến Chương, anh em sinh đôi với Tiến sỹ Lê Hiến Tứ. Từ nhở ông đã nổi tiếng thông minh, hiếu học.  Năm 34 tuổi vào khoa thi Giáp Dần niên hiệu Long Khánh 2 (1374) đời Trần Duệ Tông ông đỗ Bảng nhãn, được bổ chức Ngự sử, Tri thẩm hình viện, trông coi pháp luật. Ông làm quan vào giai đoạn nhà Trần suy vong, quyền lực rơi vào tay của Hồ Quý Ly. Ông cùng với các đại thần bàn kế sát hại Hồ Quý Ly, mưu kế không thành ông bị sát hại. Hiện ông được thờ phụng tại đền Xối Thượng, xã Nam Thanh.

	9
	Đường xóm 14 xã Hoành Sơn cũ
	Đường qua làng Sơn Lâm cũ
	Đường Nguyễn Công Trứ
	425
	5
	Đường Lê Hiến Tứ
	Lê Hiến Tứ (1341-1390) quê làng Xối Thượng, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực là con ông Tô Hiến Chương, em sinh đôi với Bảng nhãn Lê Hiến Giản. Năm 34 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Dần niên hiệu Long Khánh 2 (1374) đời Trần Duệ Tông, làm quan đến Ngự sử đại phu, có công trong việc bình Chiêm Thành. Ông cùng Lê Hiến Giản mưu giết Hồ Quý Ly không thành, bị sát hại.

	10
	Đường Bắc Nam 2 xóm 5 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Hoành Lộ
	Đường tỉnh 488
	630
	5
	Phố Đào Toàn Bân
	Đào Toàn Bân (?-?) người làng Cổ Lễ, thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, tài giỏi. Năm 1362, đỗ Tiến sĩ và được bổ giữ chức Tri thẩm hình viện (trông coi về pháp luật). Ông là thầy học của Trạng nguyên Đào Sư Tích, Bảng nhãn Lê Hiến Giản, Lê Hiến Tứ. Chu Văn An đã tặng ông bốn chữ: "Đại Sư vô nghị" (Nhà giáo có một không hai). Hiện còn đền thờ ông ở Cổ Lễ, Trực Ninh.

	11
	Đường Bắc Nam 1 xóm 5 xã Hoành Sơn cũ
	Đường Bắc Nam 2 xóm 5 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 488
	400
	5
	Phố 

An Dương Vương
	An Dương Vương (?-?) thân phụ trạng nguyên Đào Sư Tích tên thật là Thục Phán, là vị vua lập lên nước Âu Lạc và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này. Âu Lạc là Nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam, sau Nhà nước Văn Lang của các vua Hùng. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi thời gian An Dương Vương làm vua kéo dài 50 năm (từ 257 TCN đến 208TCN), còn căn cứ và Sử ký Tư Mã Thiên thì cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại gần 30 năm (từ 208 TCN đến 179 TCN). Trong thời gian, trị vì, An Dương Vương là người xây thành Cổ Loa và phát triển thủy binh, cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế vững chắc cho Cổ Loa.

	12
	Đường Nam kênh thủy lợi xóm 6 xã Hoành Sơn cũ
	Cầu đình Hoành Lộ
	Đường xóm 6 xã Hoành Sơn cũ
	253
	5
	Phố Nguyễn Hiền
	Trạng nguyên Nguyễn Hiền (1234-1256) sinh tại làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực. Ông thi đỗ Trạng nguyên  tại khoa thi tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) thời vua Trần Thái Tông khi mới 13 tuổi và trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Cùng năm đó có Lê Văn Hưu 17 tuổi đỗ Bảng nhãn và Đặng Ma La 14 tuổi đỗ Thám hoa. Đây cũng là khoa thi Nho học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt ra danh vị tam khôi, bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Khi ông đỗ Trạng nguyên, vì còn thiếu niên nên vua Trần Thái Tông cho ông về quê 3 năm tu dưỡng thêm rồi mới gọi ra làm quan. Hết 3 năm, vua tuyển ông vào học tiếp Tam giáo chủ khoa, tức đạo Lão, đạo Phật, đạo Khổng. Về sau bổ nhiệm làm quan đến chức Thượng thư bộ Công. Ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn (1256), Trạng nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng rồi qua đời, thọ 21 tuổi. Vua Trần Thái Tông thương tiếc truy phong ông là "Đại vương thành hoàng" Hiện nay, tại đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, thôn Dương A (Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định) còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc phả nói về sự nghiệp của ông.

	13
	Đường Bắc – Nam 1 xóm 6 xã Hoành Sơn cũ
	Đường tỉnh 488
	Đường liên xóm 2-4-7 xã Hoành Sơn cũ
	255
	5
	Phố Doãn Mậu Khôi
	Doãn Mậu Khôi, quê An Duyên Thường Tín Hà Tây, đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân năm 1502 thời Lê Hiến Tông, Thượng thư bộ Lễ, tước Tường An hầu, tới thời Lê Uy Mục được cử đi sứ nhà Minh 1507 , sau là Tả phủ tả Đô đốc trấn giữ xứ Hải Dương, sang triều nhà Mạc làm Thượng thư kiêm chưởng Hàn lâm viện, hàm Thái bảo, tước Hương Giang công, thọ 100 tuổi. Dòng họ Doãn vốn di cư từ làng Cổ Định, Triệu Sơn, Thanh Hóa, di cư tới làng Doãn Xá, Đông Sơn, Thanh Hóa, rồi làng An Duyên, Thường Tín, Hà Nội, rồi tới Giao Thủy, Nam Định. (Tr33)

	14
	Đường D6 KĐT Giao Tiến Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N5 KĐT Giao Tiến
	234
	4-7-4
	Phố Nguyễn Thế Lộc
	Nguyễn Thế Lộc (?-?) người dân tộc Tày, là trại chủ châu Ma Lục (thuộc Lạng Sơn). Ông có công lớn trong việc đánh đuổi quân xâm lược Nguyên-Mông. Ông được vua Trần phong giữ chức Quản quân. Trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần hai, ba, Nguyễn Thế Lộc đã góp công lớn đánh chặn, tiêu hao sinh lực địch ở khu vực biên giới.

	15
	Đường D4 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N4 KĐT Giao Tiến
	216
	4-7-4
	Phố Lê Tần
	Lê Tần - Lê Phụ Trần (?-?) người Ái Châu, một danh tướng nhà Trần làm quan trải các triều vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Trong kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất (1257), ông có công phò giá vua Trần Thái Tông được vua Trần ban quốc tính nên còn có tên gọi là Lê Phụ Trần. Năm 1259, vua Trần Thánh Tông giao cho ông làm Thủy quân đại tướng quân. Năm 1274, Thánh Tông phong ông làm Thiếu sư, kiêm Trừ cung giáo thụ, tức là thày học của Thái tử Trần Khâm (vua Trần Nhân Tông sau này).

	16
	Đường D3 KĐT Giao Tiến 
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N4 KĐT Giao Tiến
	240
	4-7-4
	Phố Trần Tự Khánh
	Trần Tự Khánh (1175 – 1223), là một chính trị gia, viên tướng trứ danh thời kỳ suy vong của triều đại nhà Lý, người lãnh đạo chính thống buổi đầu giành quyền lực của họ Trần.

Sau khi cha ông là Trần Lý qua đời, ông là người lãnh đạo gia tộc họ Trần trên con đường danh vọng. Ông dũng mãnh trí lược, đã cùng Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng các thế lực cát cứ chia 3 quốc gia bất phân thắng bại. Về sau, ông dẫn đại binh họ Trần kiểm soát triều Lý, được phong Thái úy, cùng đại ca Trần Thừa kiểm soát triều đình. Sau khi qua đời, ông được Lý Huệ Tông truy tặng làm Kiến Quốc vương. Sau khi Trần Thái Tông lập ra nhà Trần, truy phong cho ông thành Kiến Quốc đại vương, ghi nhận sự quan trọng của ông trong việc thành lập nhà Trần.

	17
	Đường D2 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N4 KĐT Giao Tiến
	265
	4-7-4
	Phố Đỗ Hành
	Đỗ Hành (?-?) người hương Cổ Hoằng, lộ Thanh Hoa, nay là làng Nhân Mỹ, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ông tham gia chiến đấu chống quân Nguyên-Mông ngay từ buổi đầu, được tiến cử vào đội quân Túc vệ bảo vệ nhà vua và triều đình. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba (1288), ông đã bắt sống được hai tên tướng giặc Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ. Sau này, ông được vua Trần phong chức Quan Nội hầu.

	18
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường N5 KĐT Giao Tiến
	335
	4-7-4
	Phố Lê Chân
	Lê Chân (?- 43) quê ở xã An Biên, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bà đã tới An Dương, thành phố Hải Phòng ngày nay khai phá miền bờ biển trở thành một trại ấp lớn là An Biên, nay là khu phố Lê Chân. Bà đã mang quân theo Hai Bà Trưng để hợp sức đánh Tô Định. Khởi nghĩa thành công, bà được phong là Thánh chân Công chúa.

	19
	Đường N1 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến
	258
	4-7-4
	Phố Mạc Đĩnh Chi
	Mạc Đĩnh Chi (1272 - 1346), người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, Hải Đông (nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), là một quan đại thần và nhà ngoại giao nổi tiếng thời Trần Anh Tông. Năm 1304, ông thi đỗ trạng nguyên. Nhờ thông minh, hiểu biết sâu rộng, ông nhiều lần được cử đi sứ sang Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn được biết đến như là tổ tiên trực hệ của các đời Hoàng đế nhà Mạc, được Mạc Thái Tổ truy tôn thụy là Kiến Thủy Khâm Minh Văn Hoàng Đế

	20
	Đường N3 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến
	274
	4-7-2-7-4
	Phố Trần Bình Trọng
	Trần Bình Trọng (259 - 1285) là một danh tướng nhà Trần, thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo, con gái của Trần Thái Tông. Ông có công lớn hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa vương. Ông nổi tiếng với câu nói khi bị giặc Nguyên bắt: Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.

	21
	Đường N4 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến
	308
	4-7-4
	Phố Vũ Đoan
	Vũ Đoan (?-?) người xã Đồng Lư, huyện Giao Thủy, nay là thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực. Ông đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân khoa Quý Mùi niên hiệu Thống Nguyên 2 (1523) đơi Lê Cung Hoàng, làm qua nhà Mạc đến chức Thượng Thư.

	22
	Đường N5 KĐT Giao Tiến
	Đường D1 KĐT Giao Tiến
	Đường D6 KĐT Giao Tiến
	321
	4-7-4
	Phố Nguyễn Địa Lô
	Nguyễn Địa Lô (?-?) là gia nô của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người có tài bắn cung trăm phát, trăm trúng. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông năm 1285, khi đạo quân của Toa Đô vừa từ Chiêm Thành đánh ra Nghệ An, tướng chỉ huy ở đó là Trần Kiện hèn nhát đầu hàng. Toa Đô sai người dẫn Trần Kiện về Yên Kinh (Trung Quốc). Khi vừa đến biên giới dân binh ở đấy, dưới sự chỉ huy của một số thủ lĩnh đã đón đánh tơi bời. Nguyễn Địa Lô là người bắn chết Trần Kiện. Sau khi cuộc kháng chiến lần thứ 3 thắng lợi, Nguyễn Địa Lô được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cử về bảo vệ Hành cung Thiên Trường.


4.4. ĐIỀU CHỈNH  CHIỀU DÀI 3 TUYẾN ĐƯỜNG, 1 TUYẾN PHỐ

	STT
	Tên đường phố hiện tại
	Điểm đầu cũ
	Điểm cuối cũ
	Điểm đầu mới
	Điểm cuối mới 
	Chiều dài hiện tại (m)
	Chiều dài sau điều chỉnh tăng (m)
	Chiều rộng (m)
	Ghi chú

	
	ĐIỀU CHỈNH 3 ĐƯỜNG 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Trần Hưng Đạo

(Điều chỉnh điểm đầu)
	Tiếp giáp xã Hoành Sơn (Trụ sở công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy)
	Quốc lộ 37B (Chân cầu Diêm)
	Tiếp giáp huyện Xuân Trường
	Quốc lộ 37B (Chân cầu Diêm)
	2593
	2593 +6090
	18,5

	Đã đặt tên theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/07/2023.

Điều chỉnh điểm đầu điểm cuối (nối dài)

	2
	Đường Nguyễn Công Trứ

(Điều chỉnh điểm cuối)
	Đường đê sông Hồng (dốc Cồn Nhất)
	Cầu Xuất Khẩu
	Đường đê sông Hồng (dốc Cồn Nhất)
	Tiếp giáp xã Giao Nhân
	1575
	1575 +940
	17

	Đã đặt tên theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/07/2023

Điều chỉnh điểm đầu điểm cuối (nối dài)

	3
	Đường Doãn Đình Đống

(Điều chỉnh điểm đầu)
	Tiếp giáp xã Hoành Sơn (Chân cầu Ông Giám)
	Đường Quốc lộ 37B
	Đường tỉnh 489
	Đường Quốc lộ 37B
	1095
	1095 +1280
	13

	Đã đặt tên theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/07/2023.

Điều chỉnh điểm đầu điểm cuối (nối dài)

	
	ĐIỀU CHỈNH 1 PHỐ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phố Nguyễn Phúc

(Điều chỉnh điểm cuối)
	Đường Tỉnh lộ 489
	Tiếp giáp xã Hoành Sơn
	Đường Tỉnh lộ 489
	Sông Giao Sơn
	317
	317 +235
	15,5
	Đã đặt tên theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/07/2023.
Điều chỉnh điểm đầu điểm cuối (nối dài)


� Nguồn: giaothuy.namdinh.gov.vn


� Nguồn: Báo cáo KT-XH xã Giao Tiến năm 2023


� Nguồn: Báo cáo KT-XH xã Hoành Sơn năm 2023.


� Quy định tại điều 3 Quy chế đặt tên đường theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đặt tên đường.


“Đường, phố” trong Đề án khác với khái niệm “Tổ dân phố” là một tổ chức hành chính tự quản của cộng đồng dân cư quy định tại điều 2 Thông tư 01/VBHN-BNV ngày 16/04/2019 hướng dẫn hoạt động tổ dân phố: Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,... (gọi chung là tổ dân phố); tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân phố.


� Các tuyến đường, phố có quy mô mặt cắt trung bình nhỏ hơn 5m, chiều dài ngắn hơn 180m, thì sử dụng tên ngõ theo tên đường trục chính của khu vực đó và số tự nhiên theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây, các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, số lẻ tính từ đầu tuyến bên trái và số chẵn tính từ đầu tuyến bên phải. Tên ngõ được đặt tên trong giai đoạn gắn biển tên đường, phố, số nhà do địa phương thực hiện.
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